
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
SỞ GD-ĐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

STT Mã Tên điểm tiếp nhận Huyện/tx/tp Tỉnh/Thành phố Số điện thoại
1 001 THPT Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa-Vũng Tàu
2 002 THPT Trần Nguyên Hãn Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa-Vũng Tàu
3 003 THPT Đinh Tiên Hoàng Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa-Vũng Tàu
4 004 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa-Vũng Tàu
5 005 THPT Nguyễn Huệ Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa-Vũng Tàu
6 006 THPT Lê Hồng Phong Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa-Vũng Tàu
7 007 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa-Vũng Tàu
8 008 THCS - THPT Song ngữ Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa-Vũng Tàu
9 009 THPT Châu Thành Thành phố Bà Rịa Bà Rịa-Vũng Tàu
10 010 THPT Bà Rịa Thành phố Bà Rịa Bà Rịa-Vũng Tàu
11 011 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành phố Bà Rịa Bà Rịa-Vũng Tàu
12 013 THPT Xuyên Mộc Huyện Xuyên Mộc Bà Rịa-Vũng Tàu
13 014 THPT Phước Bửu Huyện Xuyên Mộc Bà Rịa-Vũng Tàu
14 015 THPT Hòa Bình Huyện Xuyên Mộc Bà Rịa-Vũng Tàu
15 016 THPT Hoà Hội Huyện Xuyên Mộc Bà Rịa-Vũng Tàu
16 017 THPT Bưng Riềng Huyện Xuyên Mộc Bà Rịa-Vũng Tàu

17 018 THPT Phú Mỹ
Thị xã Phú Mỹ 
(H.Tân Thành)

Bà Rịa-Vũng Tàu

18 019 THPT Hắc Dịch
Thị xã Phú Mỹ 
(H.Tân Thành)

Bà Rịa-Vũng Tàu

19 020 THPT Trần Hưng Đạo
Thị xã Phú Mỹ 
(H.Tân Thành)

Bà Rịa-Vũng Tàu

20 021 THPT Trần Văn Quan Huyện Long Điền Bà Rịa-Vũng Tàu
21 022 THPT Long Hải - Phước tỉnh Huyện Long Điền Bà Rịa-Vũng Tàu
22 023 THPT Trần Quang Khải Huyện Long Điền Bà Rịa-Vũng Tàu
23 024 THPT Minh Đạm Huyện Long Điền Bà Rịa-Vũng Tàu
24 025 THPT Võ Thị Sáu Huyện Đất Đỏ Bà Rịa-Vũng Tàu
25 026 THPT Dương Bạch Mai Huyện Đất Đỏ Bà Rịa-Vũng Tàu
26 027 THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo Huyện Côn Đảo Bà Rịa-Vũng Tàu
27 028 THPT Nguyễn Du Huyện Châu Đức Bà Rịa-Vũng Tàu
28 029 THPT Nguyễn Trãi Huyện Châu Đức Bà Rịa-Vũng Tàu
29 030 THPT Ngô Quyền Huyện Châu Đức Bà Rịa-Vũng Tàu
30 031 THPT Trần Phú Huyện Châu Đức Bà Rịa-Vũng Tàu
31 032 THPT Nguyễn Văn Cừ Huyện Châu Đức Bà Rịa-Vũng Tàu
32 033 Phổ thông DTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Huyện Châu Đức Bà Rịa-Vũng Tàu
33 034 TTGDTX-HN Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa-Vũng Tàu
34 035 TTGDTX tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa Bà Rịa-Vũng Tàu
35 036 TTGDTX-DN-GTVL Xuyên Mộc Huyện Xuyên Mộc Bà Rịa-Vũng Tàu

36 037 TTGDTX Phú Mỹ
Thị xã Phú Mỹ 
(H.Tân Thành)

Bà Rịa-Vũng Tàu

37 038 TTGDTX Long Điền - Đất Đỏ Huyện Long Điền Bà Rịa-Vũng Tàu
38 041 TTGDTX-DN-GTVL Châu Đức Huyện Châu Đức Bà Rịa-Vũng Tàu
39 042 Tiểu học, THCS, THPT học viện Anh Quốc Thành phố Bà Rịa Bà Rịa-Vũng Tàu
40 043 TH-THCS-THPT Việt Mỹ Thành phố Vũng Tàu Bà Rịa-Vũng Tàu

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30 tháng 3 năm 2021
GIÁM ĐỐC

Trần Thị Ngọc Châu
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